Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2018 -2019      Woche 3 (13.08.18 - 18.08.18)

	
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	Nhóm 1

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 2

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 3

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 4

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 1

K.2018
	Nhóm 2

K.2018
	Nhóm 3

K.2018
	Nhóm 4

K.2018
	Nhóm 5

K.2018
	Nhóm 6

K.2018

	Mo. 13.08.18
Vorm.
	D.viết 2

Liên

512 C
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.


	
	 
	
	
	
	Thủy

807 C
	Lan

810 C
	Oanh

808 C
	Hiệp

809 C
	
	
	
	
	
	

	Di. 14.08.18
Vorm.
	
	D.viết 2

Liên

512 C
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Thủy

807 C
	Lan

810 C
	Oanh

808 C
	Hiệp

809 C
	
	
	
	
	
	

	Mi. 15.08.18
Vorm.
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	D.viết 2

Liên

512 C
	Đất nước học
Thủy – 604 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	Cú pháp – Nhóm 1
Đ.Hiền – 604C
	
	
	
	Hồng

807 C
	Trà

810 C
	Oanh

808 C
	Xuân

809 C
	
	
	
	
	
	

	Do. 16.08.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	Cú pháp – Nhóm 2
Đ.Hiền – 805C
	Ngữ âm

Lan – 617 C
	Hồng

808C

307A
	Trà

809C

307A
	Hiệp

307A

808C
	Xuân

307A

809C
	
	
	
	
	
	

	Fri. 17.08.18
Vorm.
	
	
	
	Ngữ âm

Lan – 604 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Hồng

807 C
	Trà

810 C
	Hiệp

808 C
	Thủy

Xuân

809 C
	
	
	
	
	
	

	Sa.  18.08.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
Thứ 6 ngày 18/8/18 Lan đi hội thảo KH tại Thái Lan, dạy bù sang chiều thứ 5 ngày 17/08/18, Xuân đi hội thảo Thái Lan, Thủy dạy thay

Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2018 -2019      Woche 4 (20.08.18 - 25.08.18)

	
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	Nhóm 1

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 2

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 3

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 4

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 1

K.2018
	Nhóm 2

K.2018
	Nhóm 3

K.2018
	Nhóm 4

K.2018
	Nhóm 5

K.2018
	Nhóm 6

K.2018

	Mo. 20.08.18
Vorm.
	D.viết 2

Hạnh Liên
512 C
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.


	
	 
	
	Hình thái học

Hiển – 805 C
	Thủy

807 C
	Trà
Lan

810 C
	Yên
Oanh
808 C
	Hiệp

809 C
	
	
	
	
	
	

	Di. 21.08.18
Vorm.
	
	D.viết 2

Hạnh Liên
512 C
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Thủy

807 C
	Trà
Lan

810 C
	Yên
Oanh
808 C
	Hiệp

809 C
	
	
	
	
	
	

	Mi. 22.08.18
Vorm.
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	D.viết 2

Liên

512 C
	Đất nước học
Thủy – 604 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	Cú pháp – Nhóm 1
Đ.Hiền – 604C
	
	
	
	Hồng

807 C
	Lan 
Trà

810 C
	Oanh

808 C
	Xuân

809 C
	
	
	
	
	
	

	Do. 23.08.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	Cú pháp – Nhóm 2
Đ.Hiền – 805C
	
	
	Hồng

808C

307A
	Lan 
Trà

809C

307A
	Hiệp

307A

808C
	Xuân

307A

809C
	
	
	
	
	
	

	Fri. 24.08.18
Vorm.
	
	
	
	Ngữ âm

Lan – 604 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Hồng

807 C

KTGK
	Trà

810 C

KTGK
	Hiệp

808 C

KTGK
	Xuân

809 C

KTGK
	
	
	
	
	
	

	Sa.  25.08.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi . Thứ 2,3 ngày 20-21/08/2018 Hạnh dạy thay Dịch viết II cho Liên. Lan và Trà chuyển buổi cho nhau. Yên dạy cho Oanh do các giáo viên đi hội thảo ở Thái Lan.

Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2018 -2019      Woche 5 (27.08.18 - 01.09.18)

	
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	Nhóm 1

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 2

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 3

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 4

K.2017
A. THT 3B
	Nhóm 1

K.2018
	Nhóm 2

K.2018
	Nhóm 3

K.2018
	Nhóm 4

K.2018
	Nhóm 5

K.2018
	Nhóm 6

K.2018

	Mo. 27.08.18
Vorm.
	D.viết 2

Liên
512 C
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.


	
	 
	
	Hình thái học

Hiển – 805 C
	Thủy

807 C
	Lan

810 C
	Oanh

808 C
	Hiệp

809 C
	
	
	
	
	
	

	Di. 28.08.18
Vorm.
	
	D.viết 2

Liên
512 C
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	Thủy

807 C
	Lan

810 C
	Oanh

808 C
	Hiệp

809 C
	
	
	
	
	
	

	Mi. 29.08.18
Vorm.
	D.nói 2

Hiển
510 C
	
	D.viết 2

Liên

512 C
	Đất nước học
Thủy – 604 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	Cú pháp – Nhóm 1
Đ.Hiền – 604C
	
	
	
	Hồng

807 C
	Trà

810 C
	Oanh

808 C
	Xuân

809 C
	
	
	
	
	
	

	Do. 30.08.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	Cú pháp – Nhóm 2
Đ.Hiền – 805C
	
	
	Hồng

808C

307A
	Trà

809C

307A
	Hiệp

307A

808C
	Xuân

307A

809C
	
	
	
	
	
	

	Fri. 31.08.18
Vorm.
	
	
	
	Ngữ âm

Lan – 604 C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sa.  01.09.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
